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1 17093691 Hồ Thị Kim Liên 10/12/1999 Tây Ninh 4.2 5.8 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.2 5.8 4.0 4.8 Không đạt Không đạt

2 15003461 Phạm Nhật Minh 04/05/1996 Sông Bé 5.3 5.3 5.0 5.0 1.0 4.0 4.0 5.0 5.3 5.3 3.2 4.6 Không đạt Không đạt

3 16081801 Đoàn Thị Hoài Nhi 10/12/1991 Bình Phước 4.3 5.3 4.5 5.0 0.0 4.0 0.0 5.0 4.3 5.3 1.8 4.6 Không đạt Không đạt

4 15085411 Võ Thị Kiều Nhi 27/08/1997 Bến Tre 5.3 5.3 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 5.3 4.6 5.0 Không đạt Đạt

5 16080971 Hoàng Thị Thư 09/07/1989 Hà Tĩnh 6.3 6.3 4.0 6.0 2.0 5.0 3.0 5.0 6.3 6.3 3.0 5.4 Không đạt Đạt

6 15104311 Tô Thị Thủy 06/04/1996 Đồng Nai 5.5 5.5 3.0 4.5 0.0 5.0 0.0 5.0 5.5 5.5 1.2 4.8 Không đạt Không đạt

7 15095811 Mai Thị Thu Trang 25/12/1997 Tây Ninh 4.0 6.3 7.0 7.0 1.0 4.0 2.5 6.0 4.0 6.3 3.7 5.6 Không đạt Không đạt

8 14109381 Trần Thị Thuỳ Trang 06/03/1996 Đăk Lăk 5.3 5.3 1.5 6.0 2.0 4.0 2.0 5.0 5.3 5.3 1.8 5.0 Không đạt Đạt

9 14112791 Trương Minh Tuấn 15/10/1996 Cà Mau 5.5 5.5 4.5 5.0 2.0 4.0 7.0 7.0 5.5 5.5 4.0 5.0 Không đạt Đạt

10 14108271 Trương Hồng Vy 01/08/1995 Kiên Giang 5.0 5.0 5.5 5.5 2.0 4.0 2.5 5.0 5.0 5.0 3.5 4.8 Không đạt Không đạt
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